
Số tờ
Số 

thửa

Diện tích 

(m2)

Số 

tờ

Số 

thửa

Diện tích 

được giao 

(m2)

Tổng

 diện tích thu 

hồi

Đất 

giao cho hộ

Đất 

UBND xã 

11 445 382,6 10 74 288 LUC 247,0 247,0 0

11 505 709,0 10 98 720 LUC 709,0 709,0 0

11 444 56,7 10 101 56,7 LUC 18,2 18,2 0 Tự khai hoang

11 474 405,6 10 74 288 LUC 405,6 405,6 0

11 410 195,6 10 162 96 LUC 195,6 195,6 0

11 538 647,6 10 76 456 LUC 647,6 647,6 0

11 443 582,0 10 100 576 LUC 355,1 355,1 0

10 228 144

10 228 360

11 591 187,1 10 77 144 LUC 90,0 90,0 0

11 471 1373,2 10 141 1344 LUC 1373,2 1373,2 0

11 409 814,3 10 LUC 814,3 814,3 0

11 357 381,6 10 LUC 381,6 381,6 0

Giữa

Giữa

Giữa

Giữa

225 1176

LUC 58,3 058,3

(Kèm theo Thông báo số: …………/TB-UBND ngày …../12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

 THỰC HIỆN DỰ ÁN:  XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ THÔN CHỢ, TÂN LẬP, GIỮA, XÃ AN DƯƠNG

Diện tích thu hồi (m2)

Ghi chúLoại đất

Thông tin thửa đất theo

GCN, HS ĐC

Địa chỉ 

(Thôn)
STT Tên chủ sử dụng đất

Thông tin thửa đất theo 

bản đồ địa chính 

11 440 498,2

Nguyễn Văn Đấu- cháu

Nguyễn Văn Tranh- cháu

Nguyễn Văn Quất- cháu

Nguyễn Thị Thanh- cháu

Là hàng thừa kế của ông Trần Đức 

Nhỡ và bà Nguyễn Thị Sáu ( ông 

Nguyễn Văn Đấu là người đại diện 

pháp luật theo văn bản số 303 ngày 

15/11/2023 của UBND xã An 

Dương).

Nhữ Đình Tựu

Dương Văn Trường

Dương Tiến  Đoàn

2

3

4

1

BẢNG THỐNG KÊ TÊN CHỦ SỬ DỤNG, DIỆN TÍCH TRONG CHỈ GIỚI THU HỒI ĐẤT



Số tờ
Số 

thửa

Diện tích 

(m2)

Số 

tờ

Số 

thửa

Diện tích 

được giao 

(m2)

Tổng

 diện tích thu 

hồi

Đất 

giao cho hộ

Đất 

UBND xã 

Diện tích thu hồi (m2)

Ghi chúLoại đất

Thông tin thửa đất theo

GCN, HS ĐC

Địa chỉ 

(Thôn)
STT Tên chủ sử dụng đất

Thông tin thửa đất theo 

bản đồ địa chính 

5 Nguyễn Thị Đáng Giữa 11 559 265,0 10 97 264 LUC 58,6 58,6 0

11 537 554,9 11 537 554,9 LUC 554,9 554,9 0

11 536 321,9 11 536 321,9 LUC 321,9 321,9 0

11 472 687,1 10 100 648 LUC 687,1 687,1 0

11 501 607,7 10 156 600 LUC 2,7 2,7 0

8

 Nguyễn Văn Cường-con 

 Nguyễn Thị Việt Chinh-con

 Nguyễn Thị Hợi-mẹ

Là hàng thừa kế của ông Nguyễn 

Văn Dung và bà Dương Thị Viên ( 

ông Nguyễn Văn Cường là người đại 

diện pháp luật theo văn bản số 341 

ngày 13/12/2023 của UBND xã An 

Dương).

Giữa 11 412 854,2 10 140 840 LUC 365,5 365,5 0

11 381 386,1 10 160 360 LUC 81,5 81,5 0

11 470 556,1 10 158 480 LUC 556,1 556,1 0

Giữa

Giữa

Giữa

Nguyễn Văn Huynh

Dương Văn Xuân

Hà Tiến Khánh6

7

9



Số tờ
Số 

thửa

Diện tích 

(m2)

Số 

tờ

Số 

thửa

Diện tích 

được giao 

(m2)

Tổng

 diện tích thu 

hồi

Đất 

giao cho hộ

Đất 

UBND xã 

Diện tích thu hồi (m2)

Ghi chúLoại đất

Thông tin thửa đất theo

GCN, HS ĐC

Địa chỉ 

(Thôn)
STT Tên chủ sử dụng đất

Thông tin thửa đất theo 

bản đồ địa chính 

10

 Dương Tuấn Kha-con

 Dương Tuấn Hải-con

 Dương Thị Hiền-con

Là hàng thừa kế của ông Dương Văn 

Giang và bà Nguyễn Thị Kim 

Phượng ( ông Dương Tuấn Hải là 

người đạị diện pháp  luật theo văn 

bản số 26 ngày 29/03/2023 của 

UBND xã An Dương).

Giữa 11 380 631,6 10 160 552 LUC 142,3 142,3 0

11 411 847,2 10 159 720 LUC 847,2 847,2 0

11 502 323,1 10 156 432 LUC 293,4 293,4 0,0

12

 Nguyễn Thị Thúy-vợ

 Dương Văn Truyền-con

 Dương văn Tranh-con

Là hàng thừa kế của ông Dương Văn 

Triệu ( bà Nguyễn Thị Thúy là người 

đại diện pháp luật theo văn bản số 

241 ngày 26/12/2022 của UBND xã 

An Dương).

Giữa 11 442 773,8 10 159 768 LUC 773,8 773,8 0

Giữa

Nguyễn Thị Huệ- vợ

 Dương Văn Đạo-con

 Dương Thị Lệ-con 

Dương Thị Duyên-con

Là hàng thừa kế của ông Dương 

Thành Đức (Dương Văn Đạo là 

người đại diện pháp luật theo văn bản 

số 193 ngày 31/7/2023 của UBND xã 

An Dương).

11



Số tờ
Số 

thửa

Diện tích 

(m2)

Số 

tờ

Số 

thửa

Diện tích 

được giao 

(m2)

Tổng

 diện tích thu 

hồi

Đất 

giao cho hộ

Đất 

UBND xã 

Diện tích thu hồi (m2)

Ghi chúLoại đất

Thông tin thửa đất theo

GCN, HS ĐC

Địa chỉ 

(Thôn)
STT Tên chủ sử dụng đất

Thông tin thửa đất theo 

bản đồ địa chính 

13

 Nguyễn Thị Tịnh-vợ

 Nguyễn Thị Hà-con 

Nguyễn Thị Bắc-con

Nguyễn Đức Văn-con 

 Nguyễn Xuân Ngọc-bố

Là hàng thừa kế của ông Nguyễn 

Thanh Sơn ( bà Nguyễn Thị Tịnh là 

người đại diện pháp luật theo văn bản 

số 26/12/2022 của UBND xã An 

Dương).

Giữa 11 503 888,9 10 142 720 LUC 547,2 547,2 0

14 Dương Văn Cường Giữa 11 504 520,6  ``  480 LUC 520,6 520,6 0

15 Dương Văn Kiên Giữa 11 535 145,8 10 142 72 LUC 13,6 13,6 0

11 469 505,5 10 157 505,5 LUC 337,6 337,6 0

11 439 352,5 10 228 352,5 LUC 76,5 76,5 0

17 Đinh Công Dũng Giữa 11 441 256,3 10 157 240 LUC 256,3 256,3 0

18 Nhữ Đình Nghĩa Giữa 11 378 913,2 10 162 840 LUC 913,2 913,2 0

11 338 770,1 10 163 768 LUC 116,8 116,8 0

11 468 343,7 10 251 312 LUC 229,4 229,4 0
Không đúng số thửa, theo 

BĐ 1978 là thửa 227

Giữa

GiữaNguyễn Xuân Tiến16

Trần Văn Quyết19



Số tờ
Số 

thửa

Diện tích 

(m2)

Số 

tờ

Số 

thửa

Diện tích 

được giao 

(m2)

Tổng

 diện tích thu 

hồi

Đất 

giao cho hộ

Đất 

UBND xã 

Diện tích thu hồi (m2)

Ghi chúLoại đất

Thông tin thửa đất theo

GCN, HS ĐC

Địa chỉ 

(Thôn)
STT Tên chủ sử dụng đất

Thông tin thửa đất theo 

bản đồ địa chính 

20

Vi Thị Định- vợ

Phạm Văn Đại-con

Phạm Văn Đồng-con

Phạm Văn Đạo-con

 Phạm Văn Đắc-con 

Phạm Thị Đông-con

Là hàng thừa kế của ông Phạm Trọng 

Hoa (bà Vi Thị Định là người đại 

diện pháp luật theo văn bản số 304 

ngày 15/11/2023 của UBND xã An 

Dương).

Giữa 11 407 650,6 10 227 1008 LUC 513,7 513,7 0

21 Nguyễn Mạnh Toàn Giữa 11 356 850 10 253 744 LUC 255,6 255,6 0

22 Ngô Văn Hòa Giữa 11 337 887,8 10 223 888 LUC 287,8 287,8 0

23 Bùi Thị Phương Giữa 11 335 380,1 10 253 432 LUC 1,3 1,3 0

11 408 260 10 226 260 MNC 260,0 0 260
(Ông Vi Văn Dự đang sử 

dụng)

11 379 210,6 10 161 170 MNC 167,4 0,0 167,4
(Ông Trần Văn Quyết đang 

sử dụng)

11 560 509,6 10 357 770 MNC 360,0 0,0 360,0
(Ông Trần Văn Quyết đang 

sử dụng)

11 358 148,4 10 224 170 MNC 148,4 0,0 148,4
(Ông Trần Văn Quyết đang 

sử dụng)

11 592 1245,9 DGT 471,3 0,0 471,3

11 473 2997,0 DTL 143,1 0,0 143,1

25878,8 20921,5 15600,3 14050,1 1550,2

Giữa

Tổng cộng

UBND xã 24



Số tờ
Số 

thửa

Diện tích 

(m2)

Số 

tờ

Số 

thửa

Diện tích 

được giao 

(m2)
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 diện tích thu 

hồi

Đất 

giao cho hộ

Đất 
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Diện tích thu hồi (m2)

Ghi chúLoại đất

Thông tin thửa đất theo

GCN, HS ĐC

Địa chỉ 

(Thôn)
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Thông tin thửa đất theo 

bản đồ địa chính 
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